
SỐ PKQ:

01183/2026/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiển Thành, P. Diên Hồng, Tp.HCM

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quộc Gia,

P. Đông Hòa, Tр. HCM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Tên khách hàng : CÔNG TY CÓ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG

Kí hiệu mẫu:

26.0302.KK1

Ngày lấy mẫu : 23/01/2026

Không khíĐịa chỉ

:

Kp. An Hội, P.Trảng Bàng, T.Tây Ninh Loại mẫu :

xung quanh

Vị trí lấy mẫu : 26.0302.KK1: "Tuyền đường vận chuyền gân KDC

đường tỉnh 787A X:1219452,42; Y:589756,86"

QCVN QCVN
Kết quả

TT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp thử
26.0302.KK1

70:2010/BTNMT

Giới hạn tôi đa
cho phép

26:2010/BTNMT

Giới hạn tôi đa

cho phép

1 Độ rung(o) dB TCVN 6963:2001 68,9 70

2 Tiếng ồn(6) dBA TCVN 7878-2:2018 64,3 70

Ghi chú:

1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
2. QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuân kỹ thuật Quộc gia về độ rung

3. QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuân kỹnuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn

4. Thông tin tên khách hàng và mẫu thử được ghi trên phiểu kết quả này theo yếu cầu khách hàng;
5. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/tại thời điêm đo;
6. Thời gian lưu mẫu: 7 ngày kể từ ngày trả kết quả đôi với mẫu đât,đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mẫu khí, vi sinh;
7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiều kết quả thử nghiệm nều không có sự đồng ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Tp. Hô Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2026

Phụ trách kỹ thuật Trưởng phòng PTN Giám đốc

KS. Trần Thị Phương Linh

ah
ThS. Phan Thị Hoài Trinh

NỘG GIA TP.NO CH

TRUNGIAM

CONG NGHE *

MOITRUONG
GU

Nguyên Như Hiên
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SỐ PKQ:

01188/2026/PKQ

VIỆN MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYỀN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MỒI TRƯỜNG

PTN PHÂN TÍCH & KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

(VIMCERTS 077)

Trụ sở chính: 142 Tô Hiến Thành, P. Diên Hồng, Тр.НСМ

Địa chỉ PTN: Khu đô thị Đại Học Quộc Gia,

P. Đông Hòа, Тр. НСM

Tel: 028.2252.4567 - Hotline: 0799435426

Email: ketquacefinea@gmail.com

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

Tên khách hàng : CÔNG TY CÒ PHẲN KHU CÔNG NGHIỆP
THÀNH THÀNH CÔNG

Kí hiệu mâu:

26.0302.KK2

Ngày lây mẫu : 23/01/2026

Không khíĐịa chỉ 3 Kp. An Hội, P.Trảng Bàng, T.Tây Ninh Loại mẫu :

Vị trí lấy mẫu 26.0302.KK2: "Tuyến đường vận chuyển gần KDC
đường tỉnh 787A X:1219452,42 ; Y:589756,86."

xung quanh

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Kết quả

Phương pháp thứ

QCVN
05:2023/BTNMT

26.0302.KK2 Giới hạn

1 SO2(6) µg/Nm³ TCVN 5971:1995 43 350(1)

2 CO(b) µg/Nm³ SOP-KK09/LAET 6.205 30.0000

3 NO2(b) µg/Nm³ TGVN 6137:2009 55 200()

4 Tông bụi lơ lừng
(TSP))

µg/Nm³ US EPA IO-2.1 140 300(1)

Ghi chú:

1. (b)- Thông số đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận (Số hiệu VIMCERTS 077);
2. QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuân kỹ thuật quốc gia vê chât lượng không khí

3. (1): Giới hạn trung bình 1 giờ
4. Thông tỉn tên khách hàng và mâu thử được ghỉ trên phiều kët quag và mẫu thử được ghi trên phiếu kết quả này theo yêu cầu khách hàng;

thử/tại 5. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mâu thử tại thời điểm đọ;
6. Thời gian lưu mẫu: : 7 7 ngày ngày kể kê từ từ ngày ngày trả trả kết kết quả quả đối đối vớivới mẫu đất, nước, bùn, chất thải, không lưu đối với mâu khí, ví sinh;
7. Không được trích sao một phần hoặc toàn bộ phiểu kết quả thử nghiệm nêu không có sự đông ý của Trung tâm Công nghệ Môi trường.

Phụ trách kỹ thuật

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2026

Trưởng phòng PTN Giám đốc

KS. Trần Thị Phương Linh ThS. Phan Thị Hoài Trinh

C GA TP.HO

TRUNG TAМ
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TS. Nouyên Như Hiển
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